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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Trình độ đào tạo	: Tốt nghiệp THPT
Loại hình đào tạo	: Ngắn hạn
Tên học phần		: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tay nghề cho công nhân, người lao động (Đào tạo thực tập ô tô
               Số tiết	: Lý thuyết 26 tiết – Thực hành 64 tiết

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1/ Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: Hiểu được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và thực hiện tốt công việc sửa chữa các bộ phận thuộc khung gầm ôtô.
2/ Kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, đồ nghề của ngành nghề sửa chữa ô tô
- Nắm được các kỹ năng tháo ráp và sửa chữa gầm ô tô.
3/ Tác phong, thái độ
- Tổ chức được nơi làm việc hợp lý, an toàn, khoa học.
	II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Quá trình hư hỏng và mài mòn của chi tiết
	4
	4
	0
	0

	2
	Kiểm tra, sửa chữa đường ống, bơm xăng, lọc xăng
	4
	0
	4
	0

	3
	Kiểm tra, sửa chữa bộ chế hoà khí
	4
	0
	4
	0

	4
	Nhận định các chi tiết trong hệ thống nhiên liệu sử dụng phun xăng điện tử
	4
	4
	0
	0

	5
	Kiểm tra, sửa chữa các chi tiết trong hệ thống nhiên liệu sử dụng phun xăng điện tử
	4
	0
	4
	0

	6
	[bookmark: _bdg_5996_0_0]Xác định các chân ra của các cảm biến trong hệ thống phun xăng điện tử
	4
	0
	4
	0

	7
	Đo kiểm giá trị của các cảm biến trong hệ thống phun xăng điện tử
	10
	8
	0
	2

	8
	Thực hiện mạch điều khiển phun xăng điện tử
	10
	0
	10
	0

	9
	Chẩn đoán, tìm pan, sửa chữa hệ thống phun xăng điện
	10
	0
	8
	2

	10
	Nhận định hệ thống đánh lửa (loại tiếp điểm) trên động cơ
	4
	4
	0
	0

	11
	Thực hiện mạch đánh lửa (loại tiếp điểm) trên động cơ
	4
	0
	4
	0

	12
	Kiểm tra, điều chỉnh góc đánh lửa trên động cơ
	10
	0
	10
	0

	13
	Nhận định hệ thống đánh lửa bán dẫn trên động cơ
	4
	0
	4
	0

	14
	Thực hiện mạch đánh lửa bán dẫn trên động cơ
	10
	0
	8
	2

	15
	Bảo dưỡng động cơ
	4
	4
	0
	0

	
	Cộng:
	90
	0
	90
	0


2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: QUÁ TRÌNH HƯ HỎNG VÀ MÀI MÒN CỦA CHI TIẾT	Thời gian: 4 giờ
1.1. Mục tiêu
1.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
1.3. Nội dung thực hiện
1.3.1. Nhận định được các chi tiết trong hệ thống.
1.3.2. Vẽ sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu thực tế trên xe.
Bài 2: KIỂM TRA, SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG, BƠM XĂNG, LỌC XĂNG	
	Thời gian: 4 giờ
2.1. Mục tiêu
2.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
2.3. Nội dung thực hiện:
2.3.1. Kiểm tra, sửa chữa đường ống dẫn xăng.
2.3.2. Kiểm tra, sửa chữa lọc xăng.
2.3.3. Kiểm tra, sửa chữa bơm xăng.
Bài 3: KIỂM TRA, SỬA CHỮA BỘ CHẾ HOÀ KHÍ		Thời gian: 4 giờ
3.1. Mục tiêu 
3.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
3.3. Nội dung thực hiện
3.3.1. Nhận định các chi tiết trong bộ chế hoà khí.
3.3.2. Kiểm tra, sửa chữa bộ chế hoà khí.
3.3.3. Điều chỉnh bộ chế hoà khí trên ô tô.
Bài 4: NHẬN ĐỊNH CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ	
	Thời gian: 4 giờ	
4.1. Mục tiêu
4.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
4.3. Nội dung thực hiện
4.3.1. Nhận định các chi tiết.
4.3.2. Vẽ sơ đồ khối hệ thống phun xăng điện tử thực tế .
Bài 5: KIỂM TRA, SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ
	Thời gian: 4 giờ	
5.1. Mục tiêu
5.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị 
5.3. Nội dung thực hiện
5.3.1. Kiểm tra, sửa chữa bơm xăng.
5.3.2. Kiểm tra, sửa chữa lọc xăng. 
5.3.3. Kiểm tra, sửa chữa ống phân phối.
5.3.4. Kiểm tra, sửa chữa bộ giảm rung.
5.3.5. Kiểm tra, sửa chữa bộ ổn định áp suất.
5.3.6. Kiểm tra, sửa chữa kim phun.
5.3.7. Kiểm tra, sửa chữa kim phun khởi động lạnh
Bài 6: XÁC ĐỊNH CÁC CHÂN RA CỦA CÁC CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ	                       		Thời gian: 4 giờ	
6.1. Mục tiêu
6.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
6.3. Nội dung thực hiện
6.3.1. Bộ đo gió.
6.3.2. Cảm biến áp suất đường ống nạp.
6.3.3. Cảm biến nhiệt độ khí nạp.
6.3.4. Cảm biến vị trí bướm ga.
6.3.5. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
6.3.6. Cảm biến số vòng quay trục khuỷu.
6.3.7. Cảm biến oxy.
6.3.8. Các cảm biến khác.
Bài 7: ĐO KIỂM GIÁ TRỊ CỦA CÁC CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ	
	Thời gian: 10 giờ	
7.1. Mục tiêu
7.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị 
7.3. Nội dung thực hiện
7.3.1. Bộ đo gió.
7.3.2. Cảm biến áp suất đường ống nạp.
7.3.3. Cảm biến nhiệt độ khí nạp.
7.3.4. Cảm biến vị trí bướm ga.
7.3.5. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
7.3.6. Cảm biến số vòng quay trục khuỷu.
7.3.7. Cảm biến oxy.
7.3.8. Các cảm biến khác. 
Bài 8: THỰC HIỆN MẠCH ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ
Thời gian: 10 giờ
8.1. Mục tiêu
8.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
8.3. Nội dung thực hiện
8.3.1. Thực hiện mạch cấp nguồn cho ECU.
8.3.2. Thực hiện mạch điều khiển phun xăng.
8.3.3. Thực hiện mạch các cảm biến
Bài 9: CHẨN ĐOÁN, TÌM PAN, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN
Thời gian: 10 giờ
9.1. Mục tiêu 
9.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
9.3. Nội dung thực hiện
9.3.1. Chẩn đoán
9.3.2. Tìm pan, sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử
Bài 10:	 NHẬN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA (LOẠI TIẾP ĐIỂM) TRÊN ĐỘNG CƠ										Thời gian: 4 giờ
10.1. Mục tiêu
10.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
10.3. Nội dung thực hiện
10.3.1. Nhận định được các chi tiết trên hệ thống.
10.3.2. Vẽ sơ đồ thực tế trên động cơ.
Bài 11: THỰC HIỆN MẠCH ĐÁNH LỬA (LOẠI TIẾP ĐIỂM) TRÊN ĐỘNG CƠ										Thời gian: 4 giờ
11.1. Mục tiêu
11.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
11.3. Nội dung thực hiện
11.3.1. Kiểm tra các chi tiết trong hệ thống đánh lửa.
11.3.2. Thực hiện mạch đánh lửa (loại tiếp điểm) trên động cơ.
Bài 12: KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH GÓC ĐÁNH LỬA TRÊN ĐỘNG CƠ 
Thời gian: 10 giờ
12.1. Mục tiêu
12.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
12.3. Nội dung thực hiện
12.3.1. Kiểm tra góc đánh lửa. 
12.3.2. Điều chỉnh góc đánh lửa trên động cơ.
Bài 13: NHẬN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA BÁN DẪN TRÊN ĐỘNG CƠ											Thời gian: 4 giờ
13.1. Khảo sát và ghi nhận tổng quát
13.2. Thực hiện mạch điều khiển quạt hệ thống điều hòa
Bài 14: THỰC HIỆN MẠCH ĐÁNH LỬA BÁN DẪN TRÊN ĐỘNG CƠ
Thời gian: 4 giờ
14.1. Khảo sát và ghi nhận tổng quát
14.2. Tiến hành gắn đồng hồ áp suất vào hệ thống, và ghi nhận kết quả
14.3. Phân tích kết quả và chẩn đoán hư hỏng hệ thống điều hòa

Bài 15:	 BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ					Thời gian: 4 giờ
15.1. Khảo sát và ghi nhận tổng quát
15.2. Kiểm tra áp suất hệ thống điều hòa 
15.3. Nạp ga hệ thống điều hòa 
15.4. Kiểm tra lại áp suất hệ thống điều hòa
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
1.  Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
1. Trang thiết bị máy móc: 
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+ Máy vi tính, máy chiếu 
+ Các biển báo nguy hiểm
+ Thiết bị chữa cháy
+ Xô chậu
2. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Động cơ xăng
+ xăng
+ Hóa chất chống cháy
3. Các điều kiện khác:
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
- Về kiến thức: 
+ Trình bày đầy đủ các khái niệm cơ bản về đông cơ xăng
+ Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%
- Về kỹ năng: 
[bookmark: _GoBack]+ Qua sự nhận xét, tự đánh giá của sinh viên, của khách hàng và của hội đồng giảng viên
+ Kết quả kiểm tra kỹ năng đạt yêu cầu 70%.		
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
	Có tính logic nên khi giảng dạy người giảng viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của học phần.
1. Phạm vi áp dụng học phần:
Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần
- Đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài sinh viên cần có kỹ năng nhận dạng và sử dụng đúng các dụng cụ, thiết bị.
- Chú ý rèn luyện kỹ năng phân tích và phát hiện được một số tình huống gây mất vệ sinh và an toàn trong lao động
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: 
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe
+ Các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và các biện pháp an toàn lao động.
4. Tài liệu tham khảo:
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- Sách, tài liệu tham khảo
[2]. Russell Krick. Modern Automotive technology. The Goodheart-Willcox Co., Inc, 2007.
[3]. Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG, 2010.
[4]. Nguyễn Tấn Lộc. Giáo trình Thực tập động cơ xăng 2. Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, 2007.
[5]. Toyota Service Trainning.
[6]. BOSCH Germany, Automotive Handbook, 2000.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

					                  TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2017
     HIỆU TRƯỞNG				        


